
10 10 20 60
1 B15DCCN040 Lê Ngọc Anh D15CQCN07-B 10,0 9,0 9,0 6,0 7,3
2 B15DCCN025 Nguyễn Đức Anh D15CQCN03-B 10,0 5,0 8,5 8,5 8,3
3 B15DCAT015 Phùng Tuấn Anh D15CQAT03-B 9,0 2,0 8,5 1,5 3,7
4 B15DCCN050 Nguyễn Xuân Bắc D15CQCN06-B 9,0 5,0 8,0 6,0 6,6
5 B12DCDT004 Nguyễn Trọng Bính D12XLTH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
6 B15DCCN072 Lương Văn Chính D15CQCN06-B 10,0 5,0 5,0 8,0 7,3
7 B15DCCN078 Nguyễn Hữu Công D15CQCN01-B 10,0 5,0 8,0 3,5 5,2
8 B15DCVT046 Dương Xuân Cừ D15CQVT06-B 10,0 5,0 8,0 5,5 6,4
9 B15DCCN087 Hoàng Văn Cường D15CQCN10-B 9,0 3,0 7,5 3,5 4,8
10 B15DCDT027 Nguyễn Văn Cường D15CQDT03-B 9,0 7,0 7,5 9,0 8,5
11 B15DCAT030 Phạm Tiến Cường D15CQAT02-B 10,0 5,0 7,0 2,5 4,4
12 B15DCVT060 Nguyễn Anh Đào D15CQVT04-B 9,0 5,0 7,0 2,0 4,0
13 B15DCCN113 Trần Doãn Đạt D15CQCN03-B 10,0 7,0 8,5 7,0 7,6
14 B15DCCN111 Vũ Tiến Đạt D15CQCN01-B 10,0 9,0 7,5 2,0 4,6
15 B15DCCN120 Phạm Viết Đình D15CQCN10-B 9,0 5,0 9,0 5,5 6,5
16 B15DCCN124 Nguyễn Văn Đông D15CQCN03-B 9,0 5,0 6,5 8,0 7,5
17 B15DCCN125 Nguyễn Văn Đông D15CQCN04-B 10,0 5,0 8,0 4,0 5,5
18 B15DCCN130 Bùi Anh Đức D15CQCN09-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
19 B15DCCN131 Hoàng Văn Đức D15CQCN10-B 10,0 3,0 6,5 1,0 3,2
20 B15DCDT040 Nguyễn Văn Đức D15CQDT04-B 9,0 5,0 7,0 0,0 2,8
21 B15DCAT051 Lê Mạnh Dũng D15CQAT03-B 10,0 8,0 9,0 6,0 7,2
22 B15DCVT087 Nguyễn Hữu Dũng D15CQVT07-B 9,0 6,0 7,5 5,0 6,0
23 B15DCAT056 Đỗ Hoàng Thái Dương D15CQAT04-B 8,0 1,0 8,5 1,0 3,2
24 B15DCCN159 Trần Bảo Dương D15CQCN05-B 10,0 3,0 7,0 5,5 6,0
25 B15DCVT108 Nguyễn Thị Hằng Duy D15CQVT04-B 9,0 8,0 9,0 8,5 8,6
26 B15DCCN171 Trần Thị Giang D15CQCN06-B 10,0 5,0 7,0 5,0 5,9
27 B15DCCN176 Đỗ Thanh Hà D15CQCN11-B 9,0 5,0 6,5 4,5 5,4
28 B15DCVT127 Kiều Ngọc Hải D15CQVT07-B 8,0 4,0 8,0 1,5 3,7
29 B15DCCN187 Lê Quang Hải D15CQCN11-B 8,0 5,0 7,0 4,0 5,1
30 B15DCVT131 Nguyễn Tiến Hải D15CQVT03-B 9,0 5,0 7,5 2,0 4,1
31 B15DCCN208 Ngô Hoàng Hiệp D15CQCN10-B 10,0 8,0 8,5 8,0 8,3
32 B15DCVT146 Vũ Minh Hiếu D15CQVT02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
33 B15DCDT083 Phạm Thế Hoàng D15CQDT03-B 9,0 4,0 7,0 1,5 3,6
34 B15DCCN244 Nguyễn Thị Hồng D15CQCN02-B 10,0 6,0 8,0 9,0 8,6
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35 B15DCVT174 Nguyễn Thị Hồng D15CQVT06-B 10,0 7,0 7,0 5,0 6,1
36 B15DCCN258 Trần Văn Hưng D15CQCN05-B 10,0 4,0 8,0 5,0 6,0
37 B15DCAT096 Phạm Gia Huy D15CQAT04-B 9,0 2,0 7,0 6,5 6,4
38 B15DCCN669 Souliya Inthachack D15CQCN01-B 9,0 7,0 7,0 4,0 5,4
39 B15DCCN283 Nguyễn Công Khánh D15CQCN08-B 8,0 4,0 7,0 2,0 3,8
40 B15DCCN297 Bùi Văn Lâm D15CQCN11-B 10,0 4,0 7,0 2,5 4,3
41 B15DCCN298 Đồng Văn Lâm D15CQCN01-B 9,0 8,0 8,5 9,0 8,8
42 B15DCCN296 Trần Thế Lâm D15CQCN10-B 10,0 5,0 7,0 4,5 5,6
43 B15DCVT220 Nguyễn Thị Làn D15CQVT04-B 10,0 6,0 7,5 5,0 6,1
44 B15DCAT106 Hoàng Vũ Linh D15CQAT02-B 10,0 4,0 9,0 8,5 8,3
45 B15DCVT240 Trần Đức Lương D15CQVT08-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
46 B15DCCN332 Đào Đình Luyện D15CQCN02-B 10,0 3,0 8,0 6,0 6,5
47 B15DCCN343 Hà Hồng Mạnh D15CQCN02-B 10,0 5,0 9,0 5,5 6,6
48 B15DCCN373 Đỗ Hoàng Nam D15CQCN10-B 8,0 5,0 6,5 4,5 5,3
49 B15DCDT136 Lê Hoàng Nam D15CQDT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
50 B15DCDT147 Lê Long Nhật D15CQDT03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
51 B15DCCN405 Trần Văn Nực D15CQCN09-B 10,0 3,0 5,0 8,0 7,1
52 B15DCCN409 Nguyễn Huy Phong D15CQCN02-B 8,0 3,0 6,5 1,0 3,0
53 B15DCAT131 Nguyễn Hữu Phước D15CQAT03-B 10,0 6,0 7,5 2,0 4,3
54 B15DCVT306 Nguyễn Bá Phương D15CQVT02-B 10,0 9,0 9,5 7,0 8,0
55 B15DCCN422 Nguyễn Văn Phương D15CQCN04-B 10,0 4,0 7,5 5,0 5,9
56 B15DCDT159 Nguyễn Thị Kim Phượng D15CQDT03-B 10,0 6,0 7,0 6,5 6,9
57 B15DCCN429 Lưu Danh Quân D15CQCN11-B 7,0 5,0 7,0 2,0 3,8
58 B15DCCN430 Nguyễn Văn Quân D15CQCN01-B 10,0 3,0 7,5 0,0 2,8
59 B15DCCN435 Phạm Văn Quang D15CQCN06-B 10,0 9,0 8,5 5,5 6,9
60 B15DCVT348 Nguyễn Hồng Sơn D15CQVT04-B 6,0 7,0 7,0 3,0 4,5
61 B15DCVT341 Nguyễn Văn Sơn D15CQVT05-B 6,0 1,0 7,5 5,0 5,2
62 B15DCVT356 Nguyễn Văn Tấn D15CQVT04-B 6,0 6,0 7,5 1,5 3,6
63 B15DCCN484 Trần Đình Thái D15CQCN11-B 10,0 5,0 7,0 2,5 4,4
64 B15DCVT362 Nguyễn Lương Thắng D15CQVT02-B 8,0 7,0 7,5 2,0 4,2
65 B15DCDT187 Đào Hữu Thành D15CQDT03-B 9,0 5,0 7,0 6,5 6,7
66 B15DCCN508 Đoàn Văn Thành D15CQCN02-B 9,0 4,0 7,0 3,0 4,5
67 B15DCVT375 Nguyễn Trọng Thành D15CQVT07-B 9,0 3,0 7,0 5,0 5,6
68 B15DCCN519 Nguyễn Tuấn Thành D15CQCN02-B 9,0 5,0 9,0 8,0 8,0
69 B15DCCN513 Tống Nguyên Thành D15CQCN07-B 9,0 5,0 7,5 6,0 6,5
70 B15DCCN527 Phạm Thị Thảo D15CQCN10-B 9,0 3,0 6,5 3,5 4,6
71 B15DCVT396 Cao Thị Thúy D15CQVT04-B 10,0 3,0 8,0 4,0 5,3
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72 B15DCVT410 Phạm Văn Trì D15CQVT02-B 8,0 7,0 8,5 7,5 7,7
73 B15DCCN570 Đặng Văn Trung D15CQCN09-B 10,0 7,0 8,0 2,0 4,5
74 B15DCCN579 Lưu Sinh Trung D15CQCN07-B 9,0 5,0 7,0 0,0 2,8
75 B15DCCN593 Cấn Anh Tú D15CQCN10-B 10,0 3,0 7,0 4,0 5,1
76 B15DCAT181 Nguyễn Ngọc Tú D15CQAT01-B 10,0 5,0 8,0 5,5 6,4
77 B15DCCN601 Đỗ Văn Tuấn D15CQCN07-B 9,0 4,0 9,0 5,5 6,4
78 B15DCCN608 Nguyễn Minh Tuấn D15CQCN03-B 10,0 3,0 9,0 7,0 7,3
79 B15DCCN610 Phạm Anh Tuấn D15CQCN05-B 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
80 B15DCCN611 Trần Văn Tuấn D15CQCN06-B 9,0 1,0 8,0 5,0 5,6
81 B15DCCN621 Lê Văn Tùng D15CQCN05-B 10,0 7,0 8,5 9,0 8,8
82 B15DCCN616 Nguyễn Đắc Tùng D15CQCN11-B 9,0 6,0 5,0 1,5 3,4
83 B15DCCN628 Nguyễn Sơn Tùng D15CQCN01-B 8,0 7,0 8,5 4,0 5,6
84 B15DCAT193 Phạm Ngọc Tường D15CQAT01-B 10,0 4,0 7,5 3,5 5,0
85 B15DCVT452 Lê Thị Bích Vân D15CQVT04-B 10,0 7,0 7,0 7,0 7,3
86 B15DCVT455 Phạm Quốc Việt D15CQVT07-B 9,0 7,0 7,0 5,0 6,0
87 B15DCCN654 Lê Hồng Vũ D15CQCN05-B 10,0 5,0 8,0 6,0 6,7
88 B15DCVT463 Mai Ngọc Vững D15CQVT07-B 10,0 8,0 7,5 6,0 6,9
89 B15DCCN701 Sompaseuth Xaysongkham D15CQCN01-B 10,0 5,0 7,0 7,0 7,1

- Số SV theo DS: 89 SV 82 SV
- Số SV thi đạt: 69 SV 0 SV
- Số SV thi không đạt: 20 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

- Số SV dự thi:
Ghi chú:
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